
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ TƯ PHÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 173/BC-STP Ninh Thuận, ngày 17 tháng 01 năm 2024 
 

       
BÁO CÁO 

Kết quả công tác ngành Tư pháp tháng 01/2024 

và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02/2024 
   
 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 01/2024 

 1. Công tác Xây dựng; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật: 

 a) Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL): 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 

29/12/2023 ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các 

Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3; Quyết định số 1892/QĐ-

UBND ngày 30/12/2023 ban hành Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh 

năm 2024; trình Thường trực HĐND tỉnh Danh mục nghị quyết trình tại các kỳ họp 

HĐND tỉnh năm 2024 . 

Tổng số văn bản góp ý, thẩm định: góp ý 69 văn bản, thẩm định 02 văn bản. 

 b) Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5410/KH-UBND ngày 

27/12/2023 về kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024; Kế hoạch 

số 5409/KH-UBND ngày 27/12/2023 rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024; Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 14/01/2024 về 

khắc phục các hạn chế về công tác tham mưu, xây dựng, thẩm định ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Sở phối hợp các Sở, ban 

ngành và địa phương đề nghị rà soát, lập danh mục văn bản phục vụ công tác kiểm 

tra văn bản theo chuyên đề của Bộ Tư pháp. Tiếp tục triển khai hướng dẫn thực 

hiện Kế hoạch số 357/KH-UBND; ban hành văn bản đề nghị các Sở, ngành, địa 

phương chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL (trong 

đó, tập trung chỉ đạo công tác hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2019 - 2023 đảm bảo đúng 

tiến độ thời gian). 

2. Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật   

 Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5482/KH-UBND ngày 

29/12/2023 về triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 

2024; Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 18/12/2023 về công tác thi hành pháp luật 

về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 với tổng số vụ việc vi phạm trong năm 

2023, đã phát hiện 1.939 vụ, so với đầu năm 2022 (2.171 vụ) giảm 232 vụ
1
. Phối 

                                           
1
 Trong đó: Số vụ bị xử phạt vi phạm hành chính là: 1.939 vụ; số vụ chuyển truy cứu trách nhiệm hình sự là: 

18 vụ; số vụ áp dụng biện pháp thay thế nhắc nhở đối với người chưa thành niên: 14 vụ. Tổng số đối tượng bị xử 

phạt: 1.939 đối tượng, so với năm 2022 (2.171 đối tượng) giảm 232 đối tượng, trong đó: Tổ chức: 76 đối tượng; cá 
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hợp rà soát hồ sơ Công ty TNHH Một thành viên Mỹ Viên; Báo cáo rà soát liên 

quan đến Dự án Krong Pha; Hướng dẫn kiểm tra quy trình thủ tục cưỡng chế vụ 

việc ông Lê Văn Toàn; có ý kiến về vấn đề liên quan lâm sản tận dụng tại dự án đầu 

tư trên bàn bàn tỉnh; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 4899/UBNDTCD 

ngày 23/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh; xem xét các hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực khoáng sản của Công ty cổ phần khoáng sản An Hưng. 

3. Công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở; tiếp cận pháp luật  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5375/KH-UBND ngày 

26/12/2023 về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2024; Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 11/KH-

HĐPH ngày 03/01/2024 về Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 

2024; Kế hoạch phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông 

qua tại kỳ họp thứ 6 trên địa bàn tỉnh. 

Ban hành Kế hoạch số 3727/KH-STP ngày 14/12/2023 về triển khai thực 

hiện sinh hoạt “Ngày pháp luật” năm 2024; phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh xây dựng dự thảo Kế hoạch phối hợp thực hiện PBGDPL trên năm 2024.  

 4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, 

bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm  

a) Công tác Hộ tịch, Quốc tịch; nuôi con nuôi; bồi thường nhà nước:  

 Ban hành Báo cáo kết quả triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính 

theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020; Báo cáo sơ kết 02 năm thực 

hiện Đề án 06/CP; kết quả công tác kiểm soát TTHC năm 2023.   

Ban hành các văn bản: Tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân đăng 

ký, sử dụng 02 dịch vụ công liên thông; triển khai thực hiện Thông tư số 

07/2023/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ 

nuôi con nuôi; về việc triển khai tổng đài hỗ trợ kỹ thuật Hệ thống thông tin quản lý 

hộ tịch; triển khai bổ sung, hoàn thiện phần mềm giải quyết 02 nhóm TTHC liên 

thông và các văn bản chuyên đề
2
. 

b) Về lý lịch tư pháp:  

Báo cáo kết quả thực hiện thử nghiệm tính năng phần mềm phân quyền khai 

thác tra cứu cơ sở dữ liệu LLTP; văn bản về tăng cường phối hợp cung cấp thông 

tin để hoàn thiện cơ sở dữ liệu tư pháp. Cấp phiếu Lý lịch tư pháp (Từ ngày 

07/12/2023 đến ngày 05/01/2024): Đã tiếp nhận 304 hồ sơ; giải quyết 237; đang 

                                                                                                                                         
nhân: 1.863 đối tượng; đối tượng khác như hộ gia đình, cộng đồng dân cư: 12 đối tượng. Kết quả thi hành quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính: Số quyết định đã thi hành là: 1.459 quyết định; số quyết định được hoãn, miễn, giảm là: 

01 quyết định; số quyết định bị cưỡng chế thi hành: 04 quyết định; số quyết định bị khiếu nại, khởi kiện: 0 quyết 

định.  

Tổng số tiền phạt thu được: 6.186.097.735 đồng, so với số tiền thu năm 2022 (13.163.270.282 đồng) giảm 

6.977.172.547 đồng. Tổng số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu: 64.342.000 đồng. 
2
 Đề cử trọng tài viên lao động tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2021-2025; triển khai thực hiện Nghị định số  

92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 của Chính phủ; góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chăm sóc 

sức khoẻ tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2023-2030; góp ý dự thảo kế hoạch Thi 

hành án hình sự năm 2024; Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; trả lời kiến nghị của cử tri 

trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XI. 
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giải quyết 67 hồ sơ. Tiếp nhận 315 thông tin LLTP; Lập 95, bổ sung 163 bản án, 

199 quyết định; cung cấp 28 thông tin cho Sở Tư pháp các tỉnh; Thông báo kết quả 

tra cứu phiếu LLTP và hướng dẫn thủ tục xoá án tích. 

5. Công tác Bổ trợ tư pháp; trợ giúp pháp lý 

a) Công tác Bổ trợ tư pháp: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 93/2023/QĐ-UBND ngày 

17/12/2023 về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của 

UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng “Phần mềm quản lý cơ 

sở dữ liệu và cung cấp thông tin về các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động 

sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”; Quyết định số 

748/2023/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử 

dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Công văn 

số 5311/UBND-TCD ngày 21/12/2023 về tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 

02/2022/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá 

tài sản.   

Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp 

tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Ban hành Thông 

báo thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật TNHH 

Hãng luật Hồng Trúng; thông báo danh sách tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh 

tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh; Thông báo Kết quả kiểm tra về tổ chức 

và hoạt động Thừa phát lại năm 2023 và các văn bản chuyên đề
3
. 

Tình hình tổ chức và hoạt động Phòng Công chứng số 1 (tính từ ngày 

29/11/2023 đến ngày 22/12/2023): Tổng số việc đã công chứng, chứng thực: 1.461 

việc; tổng số phí công chứng, chứng thực: 298.625.000 đồng; số tiền nộp vào ngân 

sách nhà nước: 72.684.200 đồng. Tình hình tổ chức và hoạt động Trung tâm Dịch 

vụ đấu giá tài sản (từ ngày 13/12/2023 đến ngày 15/01/2024), ký mới 04 Hợp đồng 

dịch vụ đấu giá tài sản và ký 25 Phụ lục hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Đã tổ 

chức 10 cuộc đấu giá thành, có tổng giá khởi điểm: 3.267.906.088 đồng, tổng giá 

bán: 3.038.970.000 đồng, chênh lệch  116.179.336 đồng; tổng số thù lao dịch vụ 

đấu giá tài sản thu được 49.795.069 đồng và nộp ngân sách nhà nước 4.979.507 

đồng. 

b) Công tác trợ giúp pháp lý: 

Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 

2024; Thông báo số 3871/TB-HĐPHLN ngày 27/12/2023 về thay đổi thành viên 

HĐPHLN về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh. Tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý 

37 vụ việc; số việc tư vấn pháp luật đơn giản cho người thuộc diện người được 

TGPL: 01 việc; tiếp người không thuộc diện được trợ giúp pháp lý: 02 việc. Ban 

hành 04 Quyết định về phân công người thẩm định thời gian thực hiện trợ giúp 

pháp lý (32 hồ sơ vụ việc TGTT hoàn thành). Các cơ quan tiến hành tố tụng đã 

thông báo, thông tin 25 trường hợp; tiếp tục duy trì cử người thực hiện trợ giúp 

                                           
3
 Tăng cường giám sát tập sự hành nghề luật sư; về phối hợp cung cấp thông tin hành nghề luật sư. Công văn 

về việc phối hợp cung cấp thông tin đăng ký hoạt động Công ty Luật; Thông báo thay đổi thành viên Hội đồng phối 

hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Ninh Thuận; thông tin kết quả rà soát công chứng, 

chứng thực các giao dịch tài sản của tổ chức, cá nhân và 12 công văn về việc ghi vào sổ đăng ký vi bằng Thừa phát 

lại.     
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pháp lý trực tại trụ sở TAND huyện Bác Ái và TAND thành phố Phan Rang-Tháp 

Chàm để hướng dẫn, tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý và tiếp tục thực hiện phối 

hợp Hội Luật gia tỉnh hướng dẫn 02 trường hợp không thuộc diện người được trợ giúp 

pháp lý. 

c) Kết quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và tư vấn pháp luật:  

Tiếp tục tham mưu tư vấn các vụ việc do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao và các Sở, ban ngành, địa phương đề nghị
4
. 

 6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

PCTN trong lĩnh vực tư pháp 

a) Ban hành báo cáo kết quả kiểm tra việc lựa chọn tổ chức đấu giá tại 

UBND huyện Ninh Phước và UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; Kế hoạch 

triển khai thực hiện công tác Thanh tra năm 2024; Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch số 685-KH/BCSĐ ngày 02/8/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 225- KH/TU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; Kết quả thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2023 và các 

văn bản chuyên đề
5
. 

b) Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Ban hành báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-

CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; các văn bản về tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao trách nhiệm và thực 

hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong tháng, công chức 

tiếp công dân thường xuyên trực tiếp công dân theo Quy chế Tiếp công dân của Sở; 

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp năm 2024. Tiếp nhận trong tháng có 

02 đơn tố cáo; kết quả giải quyết
6
.  

 7. Công tác Văn phòng: 

a) Ban hành các Kế hoạch: Phát động phong trào thi đua năm 2024; triển khai 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024; Kế hoạch phát triển chính 

                                           
4
 Họp hướng dẫn và cung cấp các thông tin kêu gọi đầu tư dự án Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh theo đề nghị 

của Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân; thẩm định giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) dự án đầu tư Khu đô thị 

mới Bắc Sông Ông, huyện Ninh Sơn; kiểm tra thực địa việc xin vận chuyển khối lượng cát xây dựng còn tồn của 

Công ty TNHH Toàn Tâm Ninh Thuận; giải quyết các nội dung công việc liên quan đến các dự án BT; thẩm định 

phương án giá đất Khu dân cư Tháp Chàm 1, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm; đối thoại với 

công dân trước khi ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại (lần hai) (Vụ ông Phan Thanh Cảnh, dự án đầu tư hạ 

tầng cấp đất ở và xây dựng nhà ở cho nhân dân thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; vụ bà Tô Thị Bích 

Chi, dự án Khu dân cư tái định cư thành phố mở rộng, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm); xử lý 

vướng mắc tại dự án: 1- Khu đô thị mới bờ Sông Dinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; Khu đô thị mới Đầm Cà 

Ná, huyện Thuận Nam; giải quyết vướng mắc tại dự án Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ; giải quyết kiến nghị 

của Trường Cao đẳng nghề; thực hiện các thủ tục đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở thương mại trên địa 

bàn tỉnh; tổ công tác để tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất của 

một số hộ dân… 
5
 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 15/KLTTT ngày 30/10/2023 của Thanh tra tỉnh; Báo cáo 

thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức theo Kế hoạch số 2960/KH-TTCP ngày 08/12/2023 

của Thanh tra Chính phủ; Trả lời ông văn số 615/TTra ngày 22/12/2023 Thanh tra thành phố PR-TC; triển khai Công 

văn số 5152/UBND-TCD ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh; Báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham 

nhũng theo Công văn số 5016/UBND-TCD ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh và Công văn số 1221/TTT-NV3 ngày 

10/12/2023 của Thanh tra tỉnh…  
6
 Trong đó, 02 đơn tố cáo không đủ điều kiện thụ lý nên lưu đơn theo dõi theo quy định; tiến hành xác minh và 

tham mưu kết luận nội dung tố cáo đối với Công chứng viên và Văn phòng Công chứng Thanh Hằng. Kết quả việc tố 

cáo của người dân là không có cơ sở. 

http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/095F2A3A767480ED47258AA0000AE50B?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/095F2A3A767480ED47258AA0000AE50B?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/9C04F029A2AE75BD47258AA000060F44?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/9C04F029A2AE75BD47258AA000060F44?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/0963153C5BC84FF447258A9F000B3331?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/0963153C5BC84FF447258A9F000B3331?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/2F220A295879EEA347258AA40019A281?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/2F220A295879EEA347258AA40019A281?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/2F220A295879EEA347258AA40019A281?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/2F220A295879EEA347258AA40019A281?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/15A961A50B24960247258AA400194D25?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/15A961A50B24960247258AA400194D25?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/15A961A50B24960247258AA400194D25?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/F6FEF063FA6D628A47258A9B002ED06D?OpenDocument
http://hscvsotp.ninhthuan.gov.vn/sotp/VBden.nsf/str/F6FEF063FA6D628A47258A9B002ED06D?OpenDocument
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quyền số, bảo đảm an toàn thông tin mạng và nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số 

của Sở Tư pháp năm 2024; hoạt động đối ngoại năm 2024 và các Kế hoạch chuyên 

đề
7
. 

 Ban hành các văn bản: Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức 

cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030” năm 

2023; Báo cáo Công tác phòng thủ dân sự năm 2023; tổ chức ký cam kết về thực 

hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2024 và các văn bản chuyên đề
8
; 

các Quyết định: Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Kế hoạch kiểm tra 

chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2024; các Quyết định khen của Giám 

đốc Sở Tư pháp cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2023; phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu: Số hóa dữ liệu hộ tịch từ Sổ 

hộ tịch trên địa bàn tỉnh; tạm giao chỉ tiêu biên chế năm 2024 đối với Lãnh đạo Sở 

và các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tư pháp. 

b) Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tham dự Tổng kết công tác Bộ Tư pháp; 

tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp và Hội đồng phối hợp PBGDPL; tổ 

chức Hội nghị công chức, viên chức và ban hành: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2023; kết quả tổ chức Hội nghị công 

chức, viên chức năm 2023; Nghị quyết hội nghị Công chức, viên chức Sở Tư pháp 

năm 2024. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2024 

1. Công tác xây dựng; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL 

Tiếp tục tập trung thực hiện góp ý, thẩm định văn bản (trọng tâm là phục vụ 

kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh đầu năm 2024); trình Thường trực HĐND tỉnh Quyết 

định ban hành Danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết các Luật 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6; Chủ tịch UBND tỉnh Quyết 

định ban hành Danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các Luật 

được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6. Tiếp tục triển khai thực hiện 

Kế hoạch số 357/KH-UBND (trong đó, tập trung chỉ đạo công tác hệ thống hóa 

VBQPPL kỳ 2019-2023 đảm bảo đúng tiến độ thời gian); Kế hoạch số 5409/KH-

UBND ngày 27/12/2023 rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh năm 2024; tham 

mưu báo cáo Kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2023; 

đôn đốc thực hiện báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL 

năm 2023; các Chuyên đề về các văn bản liên quan. 

2. Công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai công tác thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Tham mưu tư vấn các 

vụ việc do UBND tỉnh giao có liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

                                           
7
 Triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp khắc phục các Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành 

và địa phương (DDCI) năm 2024; xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001 tại Sở Tư pháp năm 2024; tuyên truyền và thi đua công tác cải cách hành chính năm 2024; khắc 

phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế qua kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của Sở Tư 

pháp năm 2023. 
8
 xem xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức; triển khai thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng 

năm 2022 và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua-

Khen thưởng năm 2022; triển khai Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 27/12/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm… 
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Phối hợp với Thanh tra tỉnh, UBND huyện Thuận Nam và các cơ quan, đơn 

vị liên quan khẩn trương, nghiên cứu hướng dẫn UBND huyện Thuận Nam kết thúc 

việc thi hành hình phạt chính đối với ông Bùi Văn Tư theo đề nghị của UBND 

huyện Thuận Nam. 

3. Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở  

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát động thi đua công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2024. Tổ chức triển khai Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đài 

Phát thanh truyền hình về tuyên truyền, PBGDPL trên Đài Phát thanh và Truyền 

hình năm 2024. 

4. Công tác Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, 

bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm 

  Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước 

năm 2024; Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tiếp tục 

tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của lĩnh vực phụ trách liên 

quan Quyết định số 06/QĐ-TTg (Đề án 06/CP) của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thực hiện các TTHC 

trên tất cả các lĩnh vực, đ c biệt là tuyên truyền về giải quyết liên thông 02 nhóm 

TTHC “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí” 

để người dân hiểu biết sâu, kỹ hơn về quyền và nghĩa vụ trong việc đăng ký các 

TTHC. 

 5. Công tác Bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý 

a) Về bổ trợ tư pháp:  

Triển khai Quyết định số 748/2023/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 ban hành 

Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa 

bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai các hoạt động bổ trợ tư pháp.   

 b) Về trợ giúp pháp lý:  

Xây dựng Chương trình phối hợp giữa Sở Tư pháp, Công an tỉnh trực TGPL 

trong điều tra hình sự theo Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 

27/11/2023 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự; 

ban hành Kế hoạch thẩm định chất lượng vụ việc TGPL hoàn thành năm 2024. Tiếp tục 

cử người thực hiện TGPL trực tại Tòa án nhân dân. 

 6. Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tư pháp 

Ban hành Kết luận kiểm tra việc lựa chọn tổ chức đấu giá theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; tham gia đoàn 

thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh; 

tiếp công dân và giải quyết đơn theo quy định. 
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7. Công tác Văn phòng: 

Tham mưu UBND tỉnh trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch công tác cải cách tư pháp năm 2024; Tổ chức kỳ thi tuyển chức danh Giám 

đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp; 

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Sở Tư pháp; tham mưu UBND tỉnh 

phê duyệt công tác Tư pháp năm 2024; chuẩn bị các hoạt động tổ chức Tết Nguyên 

đán Giáp Thìn 2024./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- VP. UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục Thống kê; 

- Đảng ủy Sở; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử STP; 

- Lưu: VT, VP.NVT 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

Trần Văn Hiếu 
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